Thứ 2 ngày 10 tháng 2 năm 2020
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· ĐỌC HIỂU
Bà tôi
Hồi tôi đã học đến lớp Bốn, lớp bán trú, bà nội vẫn cứ đi đón tôi. Có hôm buổi trưa, bà cũng rẽ qua trường. Bà xem tôi có bị đói không, có ăn hết suất cơm không, và bà chờ đến lúc trống xếp hàng lên lớp, không nhìn thấy tôi nữa bà mới chịu quay trở về.
Bà rẽ qua trường cũng vui. Hôm thì bà mang mận, hôm thi bà mang táo. Tôi và mấy đứa bạn xúm xít chia nhau. Có đứa cất vào túi để giờ ra chơi nhấm nháp cho tỉnh ngủ. Nhưng tôi không thích bà vào tận sân trường, lớp tôi trông thấy, chúng nó lại trêu:
· Hoàng sướng thật. Bà chiều cậu thế ?
Trống xếp hàng, bà vẫn chưa chịu về. Tôi nhăn nhó:
· Bà ơi, bà về đi, bà về đi.
Và đưa tay vẫy vẫy bà.
Chiều bà đên đón tôi. Trên đường đi, bà hỏi tôi, giọng đượm buồn:
· Này con, con sợ xấu hổ vì các bạn trông thấy bà gầy gò, hốc hác quá à ?
Tôi vội vàng lắc đầu:
· Không phải thế, nhưng các bạn bảo “ Hoàng lớn rồi mà cứ để cho bà phải lo
lắng”.
Tôi nhăn nhó:
· Cháu cứ nói mãi mà bà không chịu nghe cơ. Có hôm cô giáo bảo cháu: “ 
Chắc bà sợ nhà tường cho con ăn đói đây. Có hôm cô còn thấy bà cầm một túi bỏng ngô” mặc dù cô vừa nói vừa cười.
Từ hôm đó, buổi trưa bà không ra nữa. Mấy hôm đầu tôi cũng thấy buồn buồn.
Chiều đón tôi về nhà, bà có bao việc phải làm nhưng bà cứ tắm gội cho tôi, lại còn tắm gội rất kĩ, kì cọ cái răng , cái tai.” Trời ạ!” Nhiều lúc tôi kêu lên như thế.
Rồi một hôm, tôi cương quyết nói với bà:
· Bà ơi, hôm nay bà để cháu tắm lấy bà ạ. Cháu sẽ tắm sạch như bà tắm cho 
Cháu. Cháu lớn rồi mà bà cứ coi như trẻ con.
Bà tôi cười:
· Lớn rồi ư ? Chưa đầy mười tuổi thì lớn với ai cơ chứ ?
Nhưng rồi dần dần bà cũng để tôi tự tắm lấy khi bà thấy tôi tắm gội rất cẩn thận, sạch  sẽ. Mấy lần đầu ra khỏi buồng tắm, bà cúi xuống ngửi tóc tôi và khen:
· Được rồi, sạch đấy, thơm đấy.
Tôi nhớ mãi có lần bà nói:
· Khi con lớn, là một thanh niên, biết đi xe máy, biết phóng vù vù, thì lúc đấy
 chắc bà cũng không còn nữa.
	Thời gian trôi đi nhanh quá. Tôi đã trưởng thành, đã là một thanh niên, đã có công ăn việc làm, đã có xe máy, đã phóng vù vù qua khắp phố phường, thì tôi vẫn nhớ mãi những kí ức thời thơ ấu. Tôi cứ nhớ mãi về bà, về sự thương yêu của bà, và lòng tôi cứ ngậm ngùi thương nhớ…
	( Trần Huy Hoàng)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
1. Người bà trong câu chyện đã chiều cháu như thế nào ?
a. Dạy cháu học.
b. Mua quần áo đẹp cho cháu.
c. Mua quà đến lớp cho cháu và đón cháu vào buổi chiều.
2. Tại sao bạn nhỏ không muốn bà đến thăm mình vào buổi trưa ?
a. Vì bạn xấu hổ sợ các bạn trông thấy bà gầy gò, hốc hác quá.
b. Vì bạn ngượng với các bạn là mình đã lớn rồi mà còn để bà phải lo lắng.
c. Vì cả hai ý trên.
3. Tại sao bạn nhỏ muốn tự mình tắm lấy ?
a.  Vì bạn nhỏ cho rằng mình đã lớn rồi.
b. Vì bạn thương bà vất vả.
c. Cả hai ý trên.
4. Câu chuyện muốn nói với em điều gì ?
a. Phải biết giúp đỡ bà mọi việc cho bà đỡ vất vả.
b. Trẻ con không nên làm nũng người lớn.
c. Phải biết yêu thương, trân trọng những tình cảm của người thân dành cho mình.
· LUYỆN TỪ VÀ CÂU
1.  Các từ được gạch dưới trong đoạn văn sau là danh từ, động từ, tính từ, đại từ hay quan hệ từ ?
Thời gian  trôi đi   nhanh quá. Tôi đã trưởng thành, đã là một thanh niên, đã có công ăn việc làm, đã có xe máy, đã phóng vù vù  qua  khắp phố phường, thì tôi vẫn nhớ mãi những kỉ  niệm   thời  thơ ấu. Tôi cứ nhớ mãi về bà, về sự thương yêu của bà, và lòng tôi cứ ngậm ngùi thương nhớ…
2. Tìm 2 từ đồng nghĩa với từ ngậm ngùi.
……………………………………………………………………………………………
3. a, Hai câu cuối trong đoạn văn trên là câu đơn hay câu ghép ?
……………………………………………………………………………………………

b. Tìm cặp quan hệ từ thích hợp để viết lại câu thứ hai thành câu ghép ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
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I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
1./   Cho số thập phân 72,364, chữ số được gạch dưới có giá trị là :
  A.    3                 B.                           C.                       D.           
2/  Trong bể có 25 con cá, trong số đó có 20 con cá chép. Tì số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là :
  A.      5%          B.           20 %             C.         80 %              D.   100 %
3./  2800g bằng bao nhiêu ki - lo - gam?
   A.   280 kg      B.         28 kg               C.        2,8 kg            D.   0,28 kg
 4/ Hỗn số 34   viết dưới dạng  số thập phân là :
 A .  34,600               B.   34,06              C.   34,6           D.    34,006
5/ Số lớn nhất trong các số 5,798 ; 5,897 ; 5,978 ; 5,789 ; 5,879 là :
 A.    5,978                B.   5,897              C.   5,798        D.   5,879
6/ Phép chia 45,87 : 37 có thương là 1,239 và số dư là :
  A.   27                     B.   2,7                C.   0,27              D.    0,027
7/ Số đo 7 m2 5 dm2 bằng số mét vuông là :
  A.   75 m2              B.  7,5 m2            C.   7,05 m2          D.   7,005 m2
8/ Một người bán hàng bỏ ra 450000 đồng tiền vốn và lãi được 8 %. Để tính tiền lãi , ta phải tính
      A.   450000   :   8                                                   B.  450000  x  8
      C.   450000  :  8  x  100                                         D.  450000  :  100  x  8
  II. TỰ LUẬN:
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ có dấu chấm:	
	a)    8 m 5 dm       = . . . . . . . . . m
	c)    8 m2 5 dm2  = . . . . . . .. m2

	b)   23 m2 4 dm2   = . . . . . . . .   m2
	d)    700 cm2      = . . . . . . . m2


Bài 2: Tìm hai giá trị thích hợp của x, sao cho : 3,9 < x < 4,1.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3: TÝnh cã ®Æt tÝnh.
	a)   39,72   +  46,18
	  b)   95,64  -  27,35
	    c)   31,05  x  2,6
	   d)   77,5  :  2,5


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………  

Bài 4: Cho một hình thang có độ dài đáy lớn là 24 cm, đáy bé bằng  đáy lớn, chiều cao là 15 cm. Tính diện tích hình thang đó.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  Bài 5: Một khu đất hình thang có trung bình cộng độ dài hai đáy là 48m, chiều cao là 40m. Tính
a) Diện tích khu đất đó.
b) Độ dài mỗi đáy biết đáy lớn hơn đáy bé là 24m.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Bài 6:Một cửa hàng trong ba ngày bán được 450 m vải. Ngày thứ nhất bán 135,8 m, ngày thứ hai bán nhiều hơn ngày đầu 12,5 m. Hỏi ngày thứ ba bán được bao nhiêu mét vải ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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